Ghi chú: Do tính chất quan trọng của các số liệu để phân tích báo cáo, đề nghị Trung tâm ghi đầy đủ các thông tin tại 10 Bảng này. 
Bảng 1. Thông tin chung 
	Số lượng nhân lực tính đến Tháng 8/2019 (người)
	Kinh phí hoạt động NĂM 2019 (triệu đồng)
	Trụ sở làm việc

	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Sự nghiệp KH&CN
	Đầu tư phát triển (bao gồm: QĐ 317, khác, vvv…)
	Dịch vụ, sản xuất kinh doanh (trùng với kinh phí  tại Bảng 5)
	Riêng


	Chung



	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Chi lương, hoạt động bộ máy
	Đề tài, dự án
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	Nhiệm vụ không thường xuyên khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Tình hình xây dựng và thực hiện các dự án theo QĐ 317/QĐ-TTg 
	STT
	Tên Dự án
	Tình trạng của dự án
	Kinh phí (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện của dự án

(Bắt đầu

Kết thúc)
	 Nội dung công việc chính đã thực hiện 
	Nội dung công việc chính thực hiện tiếp theo
	Khó khăn, vướng mắc 

	
	
	Được phê duyệt

(Số QĐ của UBND, ngày tháng năm)
	Đang trình phê duyệt (ngày, tháng, năm và cấp trình)
	Đang xây dựng (thời gian dự kiến xây dựng xong)
	Tổng vốn đầu tư được duyệt 
	Kinh phí đã giải ngân tính đến hết tháng 8/2019
	Kinh phí được cấp năm 2018

	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3. Tình hình thực hiện Nghị định số  54/2016/NĐ-CP (Tính đến hết tháng 8/2019)
	Tình trạng 
	Đề xuất, kiến nghị


	Mức độ tự đảm bảo về chi thường xuyên và chi đâu tư
	Tình hình thực hiện
	

	Chọn các mục (a, b,c,d), khoản 2 Điều 3 Nghị định số  54/2016/NĐ-CP
	Đã phê duyệt phương án tự chủ 
	Chưa phê duyệt phương án tự chủ
	

	
	
	
	


Bảng 4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng NĂM 2019 (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tên nhiệm vụ 
	Tình trạng của nhiệm vụ
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

(triệu đồng)
	Năm thực hiện nhiệm vụ

	
	
	Được phê duyệt

(Số QĐ của UBND)
	Đang trình phê duyệt (ngày, tháng, năm và cấp trình)
	Đang xây dựng (thời gian dự kiến xây dựng xong)
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 5. Tình hình thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công NĂM 2019 (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tên nhiệm vụ 
	Tình trạng của nhiệm vụ
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

(triệu đồng)
	Năm thực hiện nhiệm vụ

	
	
	 Số QĐ của UBND về Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công cho Sở KH&CN
	Quyết định giao thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công của Sở  KH&CN
	Đang xây dựng (thời gian dự kiến xây dựng xong)
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 

 
	 

 


Bảng 6. Danh mục hợp đồng dịch vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ NĂM 2019 (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tên hợp đồng 
	Số lượng hợp đồng 
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	
	
	Dịch vụ, tư vấn (cho doanh nghiệp)
	chuyển giao công nghệ

(cho doanh nghiệp)
	Dịch vụ, tư vấn
(cho doanh nghiệp)
	chuyển giao công nghệ
(cho doanh nghiệp)

	1
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 7. Danh mục sản phẩm chủ lực, nổi bật do Trung tâm đã làm chủ, thương mại hóa NĂM 2019 (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tên sản phẩm

	Nguồn gốc tạo ra sản phẩm
	Hiệu quả kinh tế
	Phạm vi ứng dụng

	
	
	Từ kết thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Từ kết quả của hoạt động liên kết nghiên cứu KH&CN
	Từ hoạt động nhận chuyển giao công nghệ từ đơn vị khác
	Từ hoạt động khác
	Doanh thu từ sản phẩm/ năm (ĐV. Triệu đồng/ năm)
	Lợi nhuận từ sản phẩm/ năm (ĐV. Triệu đồng/ năm)
	Công nghệ chính tạo ra sản phẩm
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh

	1
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	


Bảng 8. Danh mục nhu cầu công nghệ của Trung tâm và địa phương NĂM 2019 (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tên công nghệ
	Lĩnh vực
	Sản phẩm do công nghệ tạo ra

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Bảng 9. Tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của TW6 Khóa XII; Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy
	Tình hình cổ phần hóa

	
	Có chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy (Ghi rõ căn cứ sắp xếp, tổ chức bộ máy; lộ trình)
	Đã tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy (Ghi rõ quyết định, tên đơn vị mới sau khi sắp xếp, ghi rõ tên các đơn vị được sắp xếp)
	Đã có chủ trương cổ phần hóa (Ghi rõ căn cứ, lộ trình)
	Đã cổ phần hóa (Ghi rõ Quyết định của tỉnh)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Bảng 10. Đề xuất nhu cầu tập huấn cho Trung tâm (Tính đến hết tháng 8/2019)
	STT
	Đề xuất nội dung cần tập huấn


	Đề xuất  cơ quan tổ chức tập huấn

	
	
	Bộ KH&CN
	UBND tỉnh/thành phố

	1
	
	
	

	2
	
	
	


� Đề nghị sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tính nổi bật


� Ghi rõ nội dung đề xuất được tập huấn: (Ví dụ như: Tập huấn về: Quản lý công nghệ, Kỹ năng tiếp thị sản phẩm, Sở hữu trí tuệ,….)








2

